
HAL Id: hal-03990388
https://hal.science/hal-03990388

Submitted on 18 Apr 2023

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Khảo cứu dân tộc học để thúc đẩy ”phát triển từ cơ sở”
ở miền núi phía Bắc Biệt Nam: Những thách thức, vị

thế và giới hạn của ”nhân học gắn kết
Emmanuel Pannier, Christian Culas

To cite this version:
Emmanuel Pannier, Christian Culas. Khảo cứu dân tộc học để thúc đẩy ”phát triển từ cơ sở” ở miền
núi phía Bắc Biệt Nam: Những thách thức, vị thế và giới hạn của ”nhân học gắn kết. Vietnam Journal
of anthropology , 2022, 1, pp.17-33. �hal-03990388�

https://hal.science/hal-03990388
https://hal.archives-ouvertes.fr


T¹p chÝ D©n téc häc sè 1 – 2022                                                                                                        17  

 

 

KHẢO CỨU DÂN TỘC HỌC ĐỂ THÚC ĐẨY “PHÁT TRIỂN TỪ CƠ 

SỞ” Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM: NHỮNG THÁCH THỨC, 

VỊ THẾ VÀ GIỚI HẠN CỦA “NHÂN HỌC GẮN KẾT” 

 

                                                                                Emmanuel Pannier 

Viện nghiên cứu Phát triển Quốc gia Pháp (IRD) 

Christian Culas 

Trung tâm nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) 

  Email: emmanuel.pannier@ird.fr 

 

Tóm tắt: Bài viết miêu tả và thảo luận những trải nghiệm của một nhóm nghiên cứu 

khi huy động các kỹ năng nghiên cứu nhân học nhằm thúc đẩy "phát triển từ cơ sở" tại một 

bản người Tày ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một dự án 

nghiên cứu ứng dụng để kiểm nghiệm và chứng minh quan điểm: "Để đảm bảo các dự án 

phát triển phù hợp với thực tế địa phương, cần phải thực hiện nghiên cứu dân tộc học trước 

khi thiết kế bất kỳ hành động phát triển nào". Bài viết đã giới thiệu và tranh biện những luận 

điểm khác nhau trong suốt quá trình dự án, từ vị thế nhà nghiên cứu khoa học đến trung 

gian văn hóa, nhà tư vấn và người thực hiện hoạt động phát triển. Trên cơ sở đó, bài viết đề 

xuất một tinh thần "nhân học gắn kết" trong nghiên cứu nhằm thúc đẩy sự tham gia toàn 

diện và hiệu quả của cộng đồng địa phương trong quá trình phát triển. 

Từ khóa: Dân tộc học/Nhân học, Phát triển từ cơ sở, dân tộc Tày, miền núi phía Bắc. 

Abstract: This paper describes and discusses the experience of a group of researchers 

conducting when mobilised anthropological research skills to foster “development from 

below” in a Tay village in Vietnam’s Northern Upland. The research team developed an 

applied research project to test and prove the viewpoint: “To ensure development projects’ 

compatibility with local realities, ethnographic research must be carried out before the 

design of any development activities”. The article introduces and debates different points of 

view during the project, from the positions of scientists to cultural intermediaries, 

consultants and developers. On that basis, the article proposes a spirit of “involved 

anthropology” in research to foster local communities’ comprehensive and effective 

participation in the development process. 

 Keywords: Ethnology/Anthropology, Development from below, Tay ethnicity, Northern Upland. 
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Đặt vấn đề  

Sau nhiều thập kỷ thế giới ghi nhận những thất bại lặp lại liên tục của các sáng kiến 

phát triển mang tính ngoại sinh và được áp đặt từ trên xuống (top-down), quan điểm phát 

triển từ dưới lên (bottom-up) ngày nay đã được ủng hộ rộng rãi (World Bank, 1996; Keare, 

2001). Kể từ những năm 2000, các khái niệm "tham gia", "dựa vào cộng đồng" (community-

based) hay "bao trùm" đã được sử dụng rộng rãi, gắn liền với thuật ngữ phát triển. Việc sử 

dụng những khái niệm này ban đầu có thể vì mục đích nhận được các nguồn tài trợ, song 

cũng phản ánh thực tiễn vô cùng đa dạng và đôi khi chúng là kết quả của một sự kiểm soát 

các cộng đồng địa phương (Guijt, 1991; Rahnema, 1992). Sự tham gia thường được đề cập 

nhiều trong tài liệu của các dự án hơn là được triển khai trên thực tế. Hơn nữa, nếu các cộng 

đồng địa phương có tham gia thì vai trò của họ thường chỉ là cung cấp thông tin, hay tham 

gia trong quá trình triển khai các hoạt động đã được thiết kế hơn là trong giai đoạn lên ý 

tưởng và khởi dựng các dự án (Pretty, 1995).  

Ở Việt Nam, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tham gia của các cộng đồng cư dân 

địa phương trong các dự án ở nhiều nơi còn mang tính hình thức. Những khó khăn gặp phải 

trong việc triển khai các hành động từ cơ sở (from below) không chỉ do sự thiếu vắng niềm 

tin từ các nhà phát triển mà nó đặt ra nhiều câu hỏi: làm thế nào để mọi hành động đều 

được khởi xướng bởi chính các cộng đồng địa phương, nhất là khi họ thiếu thốn các nguồn 

lực và nhất thiết phải có sự can thiệp của những chủ thể bên ngoài (Nhà nước, các tổ chức 

phi chính phủ, các thiết chế quốc tế...)? Làm sao có thể giải quyết được nghịch lý là phát 

triển thường kéo theo sự can thiệp từ các chủ thể và nguồn lực bên ngoài, song đồng thời 

lại cần được khởi xướng và tổ chức thực hiện từ bên trong để đảm bảo tính hiệu quả và bền 

vững? Nói cách khác là làm thế nào để có thể phối hợp các sáng kiến nội sinh với các can 

thiệp ngoại sinh?. Đây chính là cơ sở để chúng tôi xây dựng dự án nghiên cứu - hành động 

(research-action) được giới thiệu trong bài viết này. Dự án này có xuất phát điểm là sự ghi 

nhận nhiều dự án phát triển đã không thể vận hành hiệu quả như mong đợi, thậm chí còn 

tạo ra những vấn đề mới đối với các cộng đồng. Một trong những lý do chủ yếu dẫn đến sự 

thất bại của các dự án phát triển mà chúng tôi nhận thấy là sự thiếu hụt hiểu biết cụ thể về 

điều kiện thực tế tại địa phương. Vì vậy, trước khi tiến hành thay đổi, cần phải hiểu được 

một cách sâu sắc thực tiễn địa phương và các động năng vốn luôn phụ thuộc vào những bối 

cảnh đặc thù và các yếu tố mang tính ngẫu nhiên của chúng. 

Để chứng minh tính hiệu quả của cách tiếp cận này, từ năm 2009 chúng tôi đã xây dựng 

"Dự án nghiên cứu phát triển và biến đổi xã hội ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam". Dự 

án bắt đầu với các chuyến khảo sát thực địa dài hạn để sau đó dẫn tới việc triển khai một dự án 

du lịch sinh thái. Đối với chúng tôi, đây có thể coi là thành công phần nào của việc giới thiệu 

mô hình "phát triển từ cơ sở" bằng việc vận dụng các kỹ năng nghiên cứu nhân học xã hội 

trong quá trình hỗ trợ người dân lựa chọn hoạt động kinh tế mới phù hợp và hiệu quả. 
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1. Sự hình thành dự án: phối hợp vị thế giữ khoảng cách mang tính phản biện và 

hành động gắn kết 

1.1. Những mối quan hệ phức tạp giữa nhân học và phát triển  

Từ lâu các nhà nhân học đã được mời tham gia vào những dự án phát triển vốn được 

thúc đẩy từ bên ngoài như phục vụ "sứ mệnh khai hoá" trong thời kỳ thuộc địa, hay giữ vai 

trò tư vấn trong việc đề xướng dự án phát triển hiện nay. Quan điểm cho rằng các nhà nhân 

học có vai trò riêng trong những dự án phát triển, giúp nhận thức và đánh giá được các yếu 

tố "văn hoá xã hội" đã trở nên phổ biến từ những năm 1940-1950, ban đầu là ở các nước Bắc 

Âu, sau đó là ở các địa bàn khác từ những năm 1970 (Atlani-Duault, 2009). Việc các nhà 

nhân học được tuyển dụng vào các tổ chức phát triển như WB, UNDP, USAID và sau đó là 

các tổ chức phi chính phủ là minh chứng cho xu hướng này. Quá trình này đã dẫn đến sự 

hình thành của ngành nhân học ứng dụng, trong đó nhà nghiên cứu đã sử dụng và thường 

xuyên điều chỉnh các công cụ nghiên cứu của mình để phục vụ cho những dự án phát triển 

(Chambers, 1983; Cernea, 1991; Willingen, 2002). 

Tuy nhiên, cuộc đối thoại giữa các nhà phát triển và các nhà nhân học vẫn rất khó khăn 

(Guichaoua và Majeres, 1982; Arditi, 2005), ngay cả khi ngày càng có nhiều ví dụ về sự hợp 

tác hiệu quả giữa họ (Atlani-Duault, 2007; Lavigne Delville 1997; Bouju, 2011). Một trong 

những vấn đề lớn là các dự án thường chỉ dành một phần nguồn lực rất nhỏ cho các nghiên 

cứu đánh giá tình hình địa phương. Ngay cả khi các ngành khoa học xã hội đã có được vị trí 

thì vai trò của nhà nghiên cứu về căn bản vẫn là ở bên lề (Lavigne Delville, 1997). Các nhà 

nghiên cứu được mời thực hiện những nghiên cứu sơ bộ trong một khoảng thời gian rất ngắn 

nhằm đánh giá các nhu cầu của người dân trong những phạm vi đã được xác định cụ thể 

như giáo dục, y tế, tiếp cận nguồn nước, nông nghiệp. Đôi khi họ còn được huy động như là 

những "người chữa cháy" (Lavigne Delville, 1997, p.7) để giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong quá trình triển khai dự án, thường được các nhà phát triển xem như là do tình trạng "bế 

tắc văn hoá". Cũng có khi là các nhà nhân học tham gia một dự án phát triển đơn giản chỉ 

như là "nhãn mác", bởi lẽ các nhà tài trợ sẽ đánh giá cao khi thấy có sự tham gia của khoa 

học xã hội trong một dự án. Trừ trường hợp ngoại lệ
1
, các nhà nhân học hoàn toàn không thể 

thay đổi cấu trúc của một dự án và lại càng không có thẩm quyền hủy bỏ dự án khi các kết 

quả điều tra đưa ra khuyến nghị dự án này không phù hợp. Hơn nữa, quỹ thời gian dành cho 

điều tra thực địa khiến nhà nghiên cứu rất khó sử dụng các tiếp cận và phương pháp đặc thù 

của nhân học, như thâm nhập và quan sát tham dự cũng như có một cái nhìn mang tính 

xuyên suốt và toàn diện về hiện thực xã hội. Ngày nay việc ghi nhận các khía cạnh văn hoá 

và xã hội được coi là cần thiết, thì ngược lại "mô thức phát triển" (developementalist 

                                                      
1
 Lavigne Delville cung cấp một "ví dụ hiếm hoi theo đó một nghiên cứu về tính khả thi đã dẫn tới quyết định 

loại bỏ dự án và hơn nữa là vì các "lý do xã hội học" (1997, p. 25). 
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configuration)
2
 ít khi được xem xét như là một đối tượng nghiên cứu giống như cộng đồng 

cư dân mà dự án hướng tới, mặc dù sự vận hành của một dự án đồng thời phụ thuộc vào 

những người tiếp nhận cũng như những người tổ chức thực hiện. 

Từ sự ghi nhận những thiên lệch này, một số nhà nhân học đã phê phán việc huy động 

sự tham gia của nhà nhân học trong các hoạt động phát triển. Song họ lại không loại trừ mối 

quan tâm đến phát triển với tư cách là một lĩnh vực nghiên cứu học thuật. Chính vì vậy, từ 

những năm 1990, nhân học phát triển đã ra đời như là một phân ngành khoa học. Phân ngành 

này tự nhận là nhân học cơ bản khi coi các tiến trình hay hành động phát triển như là các đối 

tượng nghiên cứu, đồng thời chính nó đôi khi lại khai thác chiều kích ứng dụng của các 

nghiên cứu kể trên để cung cấp thông tin cho những người ra quyết sách (Robertson, 1984; 

Ferguson, 1990; Olivier de Sardan, 1995; Long, 2001; Li, 2007; Lewis và Mosse, 2006; 

Atlani-Duault và Vidal, 2009; Le Meur và Lavigne Delville, 2009; Crewe và Axelby, 2013). 

Giữa hai cực, một bên là nhân học phát triển ứng dụng và bên kia là nhân học phát 

triển mang tính học thuật, còn có nhiều dạng thức can thiệp trung gian của giới nhân học 

trong phát triển. Việc đặt nhân học phát triển vào thế đối lập giữa hai tư cách nghiên cứu ứng 

dụng và nghiên cứu cơ bản hiện nay đang bị chỉ trích rộng rãi (Chambers, 1987; Albert, 

1995; Lewis, 2005). Vấn đề quan trọng ở đây là phải xem xét chúng như là hai cực của một 

chuỗi liên tục với một bên là phân tích khoa học vốn giữ một khoảng cách mang tính phản 

biện và một bên lại là nghiên cứu hướng tới hành động cũng như triển khai ứng dụng 

(Fassin, 1999; Cefaï, 2010). Trong trường hợp dự án được mô tả dưới đây, chúng ta sẽ xem 

xét quá trình nhóm nghiên cứu đi từ vị thế này sang vị thế khác như thế nào khi phối hợp 

chúng với nhau. 

1.2. Kết hợp giữa thái độ phản đối quan điểm vị phát triển với sự gắn kết trong 

nghiên cứu 

Ban đầu chúng tôi chủ trương giữ khoảng cách với quá trình phát triển tại địa phương, 

ít nhất là vì ba lý do. Thứ nhất, những tác động có nguy cơ gây bất ổn hay thậm chí là triệt 

tiêu văn hoá phát triển đối với các cộng đồng cư dân (Jaulin, 1984; Escobar, 1995; Rist, 

2001; Ferguson, 1990). Thứ hai, do sự vận hành của lĩnh vực phát triển và vị thế thống trị 

của các nhà tài trợ đã hạn chế tối đa những cơ hội cho việc đề xuất các tiếp cận thay thế 

(Lavigne Delville, 1997; Giovalucchi và Olivier de Sardan, 2009; Bouju, 2011). Thứ ba, nền 

tảng hệ tư tưởng của hoạt động phát triển bị chi phối bởi tiến hoá luận xã hội hay thuyết hiện 

đại hoá và chủ nghĩa vị tha (Olivier de Sardan, 1995). Trong một bối cảnh như vậy, chúng 

tôi ưu tiên nghiên cứu học thuật về các dự án, khi cần thì chỉ ra các mặt trái của chúng, song 

dứt khoát không tham gia vào một dự án cụ thể nào. Theo quan điểm của Lewis (2005), vị 

                                                      
2
 Chỉ "cái thế giới tập hợp các nhà lãnh đạo NGO, các nhà nghiên cứu, các chuyên viên kỹ thuật, các chủ nhiệm 

dự án, các cán bộ thực địa, là những người sống dựa vào sự phát triển của những kẻ khác và huy động hay quản 

lý các nguồn lực vật chất và biểu tượng khổng lồ (Olivier de Sardan, 1995, p. 7). 
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thế của chúng tôi được đặt định trong vòng ảnh hưởng của các thái độ phản đối quan điểm vị 

phát triển (nhân học chống phát triển hoặc hậu phát triển) được bắt đầu từ những năm 1990 

và phù hợp với vị thế của người quan sát tự đặt mình tách biệt với quan điểm về phát triển 

hay động lực của những người tìm cách thúc đẩy phát triển (Lewis, 2005). 

Tuy nhiên, khi chứng kiến nhiều hành động phát triển dường như gây tổn hại cho 

những người thụ hưởng, lại thường xuyên được các nhà phát triển kêu gọi hỗ trợ cũng như 

được thuyết phục về sự cần thiết của một nghiên cứu can dự, được hiểu là biểu đạt cho vị trí 

của nghiên cứu học thuật trong "lĩnh vực xã hội-chính trị", chúng tôi không thể giữ vị thế 

của các nhà quan sát phản biện thuần tuý từ bên ngoài. Quyết định can dự của chúng tôi 

được thúc đẩy bởi tính hai mặt và có nghịch lý giữa một bên là giữ khoảng cách với phát 

triển để có thể phản biện nó một cách hiệu quả và mặt khác là mong muốn can dự nhằm giúp 

thay đổi các thông lệ "nội bộ", song lại có nguy cơ trở thành một bộ phận cấu thành của 

những động năng mà chúng tôi vốn bác bỏ. 

Quan điểm cần nghiên cứu chi tiết thực tế địa phương trước khi tiến hành một dự án giờ 

đây đã trở nên phổ biến và thường được áp dụng, đặc biệt là trong các nghiên cứu "xác định 

nhu cầu", nghiên cứu "tính khả thi" hay nghiên cứu "bối cảnh địa phương". Theo nghĩa này, dự 

án của chúng tôi không có gì mới mẻ. Song những nghiên cứu nói trên lại hiếm khi sử dụng 

các phương pháp của nhân học, vốn đòi hỏi nhiều thời gian cũng như những kỹ năng đặc biệt. 

Nhiều nghiên cứu được thực hiện khi các dự án đã được xây dựng để kêu gọi tài trợ và theo đó 

thì lĩnh vực can thiệp, các mục tiêu chung và đôi khi là cả các hành động cần triển khai đã 

được xác định rõ. Việc sử dụng các kết quả nghiên cứu định tính không đáng kể, không có tính 

quyết định (Lavigne Delville, 1997) và chỉ đem lại tác dụng điều chỉnh một khuôn khổ đã định 

sẵn nếu có. Những kiến nghị từ các nhà nhân học chỉ được quan tâm phần nào và chỉ khi trong 

chừng mực chúng không xung đột với các mục tiêu của dự án. 

 1.3. Các nguyên tắc và quá trình khởi dựng dự án "Nghiên cứu phát triển và biến 

đổi xã hội ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam" 

Để đảm bảo không có tác động xấu đến cộng đồng địa phương khi tham gia lĩnh vực 

phát triển, chúng tôi đã đề ra một loạt nguyên tắc vừa mang tính đạo đức vừa mang tính thực 

tiễn. Những nguyên tắc này chính là nền tảng cho hoạt động dự án và biểu đạt cho cả thể 

thức can thiệp trong lĩnh vực phát triển của chúng tôi. 

- Nguyên tắc đạo đức Hippocrate: "Trước hết là không được gây tổn hại" (Anderson, 

1999). Đối với chúng tôi, "tổn hại" không chỉ có nghĩa là không được tác động tiêu cực tới 

các điều kiện sống vật chất, văn hóa, xã hội cũng như môi trường tự nhiên của người dân địa 

phương mà còn có nghĩa là không được làm biến đổi đời sống văn hoá - xã hội của họ. 

 - Nguyên tắc hiểu biết từ trước: Mỗi thay đổi xã hội được thúc đẩy bởi các tác nhân 

bên ngoài sẽ không được coi là phù hợp và bền vững nếu thiếu sự hiểu biết sẵn có về thực 
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tiễn ở địa phương (Olivier de Sardan, 1995). Để thấu hiểu được các hoàn cảnh xã hội - chính 

trị địa phương, cần huy động các tri thức và phương pháp nghiên cứu của khoa học xã hội 

chứ không chỉ trông cậy duy nhất vào những đánh giá giám định trong khuôn khổ của các 

điều tra nhanh. 

- Nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau về mặt xã hội: Trong bất kỳ xã hội nào, các lĩnh vực 

luôn có quan hệ gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau. Do vậy, dự án phải nắm bắt được tính tổng 

thể này và các hoạt động triển khai cần được coi như là những yếu tố bổ trợ, góp phần vào 

tạo dựng thế cân bằng xã hội hiện tại (Jaulin, 1999). Việc tìm hiểu về những "mô thức của 

các nhà phát triển" (developpementalist configuration) cũng được tiến hành trên cơ sở 

nguyên tắc này. 

 - Nguyên tắc cẩn trọng: Cần nắm bắt được các hoàn cảnh đặc thù cũng như tính không 

đoán định trước được của chúng khi tiến hành một nghiên cứu hay sự can thiệp giới hạn ở 

cấp địa phương vi mô (Larrère và Larrère, 1997).    

 -  Nguyên tắc độc lập trong nghiên cứu: Để có thể thực hiện các nguyên tắc đã nói tới 

ở trên, nhà nghiên cứu cần được hưởng một sự độc lập nhất định trước các nhà tài trợ, đặc 

biệt là trong việc xác định các đối tượng nghiên cứu, các chủ đề cần tìm hiểu, các phương 

pháp được sử dụng, thời gian dành cho nghiên cứu cũng như các kết quả phân tích (Olivier 

de Sardan, 1995, tr. 194). Từ quan điểm này, chúng tôi không để bản thân chịu sự áp đặt của 

các "điều khoản tham chiếu" (terms of reference) cho công việc của mình, đây là một điều 

kiện cần thiết cho sự tham gia của chúng tôi trong lĩnh vực phát triển.  

Trên nền tảng các nguyên tắc này, chúng tôi đã soạn thảo một đề xuất với hai nội 

dung: nghiên cứu và hành động. Nội dung nghiên cứu xoay xung quanh hai trục chính: Trục 

thứ nhất là một nghiên cứu về các động năng xã hội, văn hoá, chính trị và kinh tế.; Trục thứ 

hai dành cho việc xem xét các khía cạnh khác nhau của các tiến trình phát triển và biến đổi 

xã hội ở cộng đồng được nghiên cứu. Dựa trên các kết quả thu được từ những nghiên cứu 

xuyên suốt này, nội dung thứ hai tập trung vào hành động, liên quan quá trình lên ý tưởng, 

triển khai và giám sát một dự án phát triển đặc thù, được thiết kế dựa trên hoàn cảnh cụ thể 

của địa phương. 

Kể từ năm 1998, chúng tôi đã thiết lập các quan hệ hợp tác với Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Lào Cai như là đối tác chính của nhóm nghiên cứu. Đồng thời hợp tác với 

ba cán bộ của Sở, hai nhà xã hội học và một nhà nhân học thường xuyên tiến hành nghiên 

cứu thực địa ở các thôn bản miền núi. Chúng tôi cũng hợp tác với với Khoa Nhân học 

thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (một nhà 

nhân học và hai sinh viên). Trên thực địa, nhóm nghiên cứu đã chia sẻ các kỹ thuật điều 

tra, những cảm nhận và ý kiến của nhau, cùng ăn cùng ngủ ở các ngôi nhà sàn thôn bản và 

cùng dự các bữa cơm nhân các dịp lễ, tết, ngày hội… 
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Chúng tôi đã chọn ra một xã nghiên cứu thuộc tỉnh Lào Cai. Đây là địa bàn mà 

Christian Culas đã tới làm việc trong khuôn khổ một nghiên cứu về du lịch dân tộc thiểu số ở 

Lào Cai năm 2002 và phù hợp với các tiêu chí: một xã có các nhóm dân tộc thiểu số được 

coi là tương đối nghèo; một cộng đồng có thể tiếp cận về mặt địa lý và hành chính song lại ở 

xa các cơ quan ra quyết sách; một không gian hạn hẹp tương ứng một cộng đồng mà mọi 

người dân đều có quan hệ quen biết với nhau. Trên địa bàn xã có bốn tộc người sinh sống: 

người Tày (95%), người Hmông, người Dao và người Kinh (5%); với 4.800 nhân khẩu thuộc 

1.012 hộ gia đình. Hoạt động của người dân nơi đây chủ yếu là trồng lúa nước và chăn nuôi, 

các công việc phi nông nghiệp (buôn bán, làm thuê tự do, thợ xây, dịch vụ...) và khai thác 

đất đồi núi làm nương rẫy (sắn và ngô) cũng như trồng rừng (keo, quế...). Tại thời điểm năm 

2010, thu nhập trung bình tính theo đầu người mỗi năm là 6 triệu đồng. 

Vấn đề đặt ra còn là làm thế nào thuyết phục được các nhà tài trợ cung cấp tài chính 

cho một dự án nghiên cứu - phát triển không hề có các hành động phát triển được xác định từ 

trước. Sau vài lần thất bại trong việc thuyết phục nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO), cuối 

cùng chúng tôi đã được Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) chấp thuận tài trợ trong vòng hai 

năm. Sự "hợp tác được thoả thuận" (Olivier de Sardan, 1995, tr. 194) giữa các nhà nghiên 

cứu và cơ quan phát triển chính là cơ sở để khởi dựng dự án này. Nhóm nghiên cứu được 

toàn quyền tiến hành các nghiên cứu mà không phải chịu bất cứ áp đặt nào từ bên ngoài (về 

thời gian, địa điểm, chủ đề, hình thức, phương pháp...). Cần phải nói rõ đây là điều rất hiếm 

gặp trong nghiên cứu về phát triển.  

2. Quá trình thực hiện dự án: từ nghiên cứu tới hành động 

2.1. Khảo sát dân tộc học
3
 

Trong vòng 3 năm, nhóm nghiên cứu của chúng tôi cứ hai tháng lại đi thực tế tại các 

thôn bản trong một khoảng thời gian trung bình là hai tuần. Sự thâm nhập đời sống thường 

nhật của người dân cùng với các cuộc phỏng vấn sâu là kỹ thuật điều tra chính được chúng 

tôi áp dụng. Chúng tôi tiến hành các cuộc phỏng vấn với chủ đề mở theo nhịp sống của 

người dân địa phương, tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, hái chè và 

thu hoạch sắn, khai thác gỗ...) cũng như sinh hoạt xã hội (ăn cưới, dự đám ma, dựng nhà...), 

đó là chưa kể việc có các cuộc họp chính thức với các giới chức tại Uỷ ban nhân dân xã, đặc 

biệt là với những người có liên quan tới các dự án phát triển được triển khai tại địa phương.  

Trong ba năm triển khai nghiên cứu (2010-2013), chúng tôi đã phỏng vấn hơn 400 

người, gồm nông dân và cán bộ địa phương, tham gia hơn chục cuộc họp chính thức với đại 

diện chính quyền cấp xã và cấp huyện cũng như dự vô số bữa liên hoan mà ở đó tình cảm 

càng ngày thêm gần gũi. Với nhận thức trong một nền văn hoá, mọi lĩnh vực đời sống đều có 

quan hệ gắn kết với nhau, các tiếp cận hoàn toàn không mang tính phân chia khu vực. Ví dụ, 

                                                      
3
 Có thể xem một miêu tả chi tiết về phương pháp trong công trình đã xuất bản của Pannier và Culas (2016) 
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chúng tôi vừa nỗ lực tái tạo các tiến trình lịch sử địa phương từ thời tiền thuộc địa tới hiện 

tại, vừa tìm cách phác họa các lề thói quan hệ xã hội, lễ lạt và nghi lễ. Chúng tôi cũng tìm 

hiểu các hoạt động kinh tế nông nghiệp và phi nông nghiệp, những nguồn thu nhập tiền tệ 

chủ yếu, các loại hình tín dụng cũng như những dạng thức trao đổi phi thị trường, các vấn đề 

ruộng đất, tổ chức quan hệ thân tộc và tổ chức quyền lực địa phương cũng như quan hệ giữa 

Nhà nước với các cộng đồng cư dân (Pannier, 2016).  

Trục nghiên cứu thứ hai tập trung xem xét các động năng của biến đổi xã hội cũng như 

những dự án phát triển cả trước đây lẫn hiện tại, các mô thức, tính logic của chúng và cả 

phản hồi từ địa phương. Những kinh nghiệm cụ thể này cần phải được nghiên cứu bởi lẽ 

chúng quyết định sự vận hành các dự án mới. Ban đầu, chúng tôi đã dựng lên một bức tranh 

toàn cảnh về tất cả các dự án phát triển đã được triển khai tại địa phương từ 15 năm trở lại: 

có hơn 20 dự án đã được thống kê, bao trùm hầu hết mọi hoạt động kinh tế, xã hội và văn 

hoá. Tiếp sau đó, ngoài hai dự án tổng thể của Nhà nước với nhiều hoạt động liên quan đến 

cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) và kinh tế hộ gia đình
4
, chúng tôi còn quan tâm 

xem xét một số dự án tiêu biểu. Hướng tiếp cận của chúng tôi là tập trung nghiên cứu diễn 

biến của những dự án này, các thành tựu đạt được hay những khoảng cách giữa mục tiêu ban 

đầu và kết quả đạt được trong thực tế, những quan hệ tương tác giữa các chủ thể tham gia và 

những cách thức mà các lợi ích, logic cũng như chuẩn mực khác nhau tương tác với nhau, 

đôi khi là đối chọi lẫn nhau, trong suốt quá trình các dự án này được triển khai
5
. 

2.2. Các kết quả điều tra: hành động như một người trung gian hay giữ khoảng cách? 

Nghiên cứu cho thấy các dự án phát triển ở địa phương hoàn toàn do Nhà nước xây 

dựng và quản lý dù thuộc lĩnh vực nào. Chúng tôi cũng đã xác định được những phản hồi hết 

sức đa dạng của các cộng đồng cư dân địa phương, từ sự tham gia tích cực hay mang tính thụ 

động cũng như các hành động tránh né, lợi dụng hay trục lợi. Thêm vào đó, người dân trong 

xã đôi khi tiếp nhận quá nhiều dự án với không ít hoạt động trùng lặp, vì vậy ở cấp độ địa 

phương đã có một tình trạng một số dự án không đem lại kết quả rõ ràng như mong đợi.  

Từ những kết quả thu được này, chúng tôi nhận thấy việc triển khai thêm một dự án 

nữa trong cộng đồng này không phải là việc làm thích đáng. Các vấn đề cũng như khó khăn 

mà địa phương gặp phải là sự biện minh cho một sự can thiệp, phần lớn lại đến từ các ảnh 

hưởng bên ngoài, thường mang tính áp đặt theo kiểu từ trên xuống (top-down), không hề 

thích hợp với hoàn cảnh thực tế địa phương. Cùng với việc ghi nhận các vấn đề gắn liền với 

những tác nhân đến từ bên ngoài và gây ra bất ổn, hành động thích đáng duy nhất chính là 

đảm trách vai trò trung gian giữa yếu tố đến từ bên ngoài với cộng đồng địa phương. Chúng 

                                                      

4
 Chương trình 135 (giai đoạn 1998-2015) và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (giai 

đoạn 2010-2020). 

5
 Xem chi tiết Pannier và Culas (2016) 
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tôi nhận thấy sẽ phù hợp hơn cả nếu dựa vào các dự án đang được triển khai hay sắp triển 

khai để định hướng chúng và thúc đẩy sao cho chúng đạt được mức độ phù hợp nhất với 

thực tế địa phương. Vì chủ yếu các can thiệp diễn ra dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa 

phương nên việc cần làm trước hết là tiếp cận những người ra quyết sách để có thể tác động 

đến các điều kiện dẫn tới sự thay đổi, đặc biệt là ở giai đoạn lên ý tưởng dự án.  

Hình thức can dự của chúng tôi đặt ra nhiều câu hỏi: Sau khi đã áp dụng vị thế của nhà 

nhân học phát triển để tiến hành nghiên cứu các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của địa 

phương trong khi giữ khoảng cách với chúng, liệu chúng tôi đã sẵn sàng giữ vai trò người cố 

vấn cho chính quyền địa phương? Liệu sẽ là chính đáng nếu chúng tôi đảm đương vai trò 

này? Từ góc độ tư tưởng, chúng tôi thường phản đối hình thức can thiệp nhưng trên thực tế 

chúng tôi đã hành động theo hướng này. 

2.3. Can dự vào một dự án để điều chỉnh hướng triển khai 

Tại một cuộc họp với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, nhóm nghiên cứu của chúng 

tôi đã được mời tư vấn cho một dự án "du lịch văn hóa" khá giống với những gì chúng tôi 

quan sát thấy ở Sapa, theo một mô hình học từ kinh nghiệm phát triển du lịch miền núi ở 

Vân Nam, Trung Quốc mà một số cán bộ lãnh đạo vừa mới tham quan trước đó. Phản ứng 

ban đầu của chúng tôi là từ chối tham gia bởi nhận thấy dự án không thích hợp (Culas, 2004; 

Dolezal, 2011). Chúng tôi đã bày tỏ quan điểm của mình với các vị lãnh đạo, đặc biệt là về 

những rủi ro của loại hình du lịch được áp đặt từ bên ngoài này. Ngược lại, chúng tôi đề cao 

việc hướng tới một dự án qui mô nhỏ theo mô hình du lịch sinh thái. Giới lãnh đạo địa 

phương đã tỏ ra quan tâm và chú ý tới các lập luận của chúng tôi. Họ đã yêu cầu chúng tôi 

giúp đỡ theo hướng triển khai một dự án qui mô nhỏ. Chúng tôi vẫn luôn lo lắng về tính hợp 

lý cũng như những nguy cơ của việc tham gia. Song cho tới khi tham gia dự án này, chúng 

tôi đã có cơ hội đưa ra các kiến nghị trên cơ sở nghiên cứu của mình, trong đó có việc lồng 

ghép một hoạt động phát triển ngay từ thời điểm lên ý tưởng nhằm hạn chế những hệ quả 

tiêu cực có thể. Đối với chúng tôi, dự án thử nghiệm này chính là cơ hội chứng minh sự hiệu 

quả của tiếp cận mà chúng tôi bảo vệ. Chúng tôi cũng cần có quyền chủ động điều chỉnh về 

mặt cấu trúc dự án này cũng như tôn trọng các nguyên tắc đã đề ra khi tham gia một hành 

động phát triển (như đã nêu ở trên).  

Đánh giá của chúng tôi về các khả năng tác động và can thiệp có thể nói là rất khả 

quan. Khi chúng tôi miêu tả quan điểm của mình về du lịch, vốn là để từ chối sự mời gọi tư 

vấn của các vị lãnh đạo, thì chính họ đã ngay lập tức được thuyết phục. Các mục tiêu, cấu 

trúc cũng như các hoạt động của dự án du lịch lúc đó vẫn còn chưa được soạn thảo. Vì vậy, 

chúng tôi có được khả năng can thiệp ngay từ đầu. Hơn nữa, chúng tôi nhận được sự ủng hộ 

từ người đứng đầu cơ quan du lịch của tỉnh, là người sẽ ra quyết định cuối cùng để phê duyệt 

dự án này. Các thành viên Việt Nam trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi cũng đều có quan 

hệ gắn bó với cán bộ địa phương, những người chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch dự án.  
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Sự tham gia của chúng tôi vào dự án này vẫn có nguy cơ bắt tay tạo ra một sự thay đổi 

mang tính áp đặt từ bên ngoài, có thể gây tổn hại ở cấp độ địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi 

đã nắm bắt cơ hội này và đưa ra những biện pháp để ngăn ngừa hay ít ra là hạn chế những 

rủi ro có thể gặp phải. Nói cách khác, chúng tôi có điều kiện để tôn trọng các nguyên tắc nền 

tảng mà chúng tôi đã thiết lập cũng như có cơ hội đi xa hơn trong dự án nghiên cứu - hành 

động mang tính thử nghiệm của mình và khẳng định tính hợp lý của nó. Những yếu tố phát 

sinh ngẫu nhiên đã dẫn chúng tôi tới chỗ chấp nhận sự hợp tác này.  

Ngay từ giai đoạn đầu, các đường hướng lớn của dự án đã được phác thảo. Một trong 

những thách thức lớn đặt ra là làm sao có thể đưa được nhiều nhất có thể quan điểm của 

chính người dân trong xây dựng ý tưởng và thực hiện dự án. Để làm việc này, cũng như để 

vẫn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc mà chúng tôi đã đề ra, các điều tra thực địa được áp 

dụng riêng cho dự án du lịch trở nên cần thiết để giúp nắm bắt được những nguyện vọng 

cũng như nhu cầu của người dân, xác định các thôn bản tham gia và những tuyến du lịch, 

tuyển lựa các hộ gia đình quan tâm tham gia, thành lập ban quản lý, tổ chức các cuộc họp và 

khoá đào tạo (phục vụ lưu trú, nấu ăn và hướng dẫn viên địa phương...). 

Trong năm 2015, dự án đã nhận được một khoản kinh phí hỗ trợ từ Hội văn nghệ dân 

gian Việt Nam mà vị Phó chủ tịch của cơ quan này nguyên là giám đốc Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch của tỉnh Lào Cai, một đối tác và cũng là bằng hữu của chúng tôi. Nhờ nguồn 

tài trợ này, chúng tôi đã có thể tiến hành các hoạt động chuẩn bị: trước hết là điều tra các hộ 

gia đình để xem ai muốn và có thể (xét từ cấu trúc hộ gia đình, nguồn nhân lực có sẵn và vị 

trí của ngôi nhà, các hoạt động kinh tế hộ gia đình) tiếp nhận khách du lịch và sau đó là trang 

bị cơ sở vật chất cho các hộ được chọn cũng như tổ chức tập huấn cho họ để có thể đón tiếp 

khách (Pannier & Culas, 2016).  

Vấn đề trọng tâm ở đây là làm thế nào thu hút sự tham gia của người dân vào một dự án 

được thiết kế theo cách đủ linh hoạt để có thể điều chỉnh cơ cấu căn cứ theo các hoàn cảnh 

thực tế của địa phương. Chúng tôi đã gặp gỡ những người dân của các thôn bản được chọn, 

ngay tại nhà của họ, từng hộ gia đình một, để giải thích riêng cho họ về dự án, hỏi ý kiến của 

họ xem ai có nguyện vọng và có thể tham gia. Tại địa phương, chúng tôi đã nhận thấy một 

phần đáng kể các thảo luận về quản lý cộng đồng lại chính là ở những cuộc gặp mặt phi chính 

thức ở nhà người dân, là nơi mà không khí thân mật cho phép mọi người thoải mái phát biểu ý 

kiến hơn so với trong các cuộc họp chính thức của chính quyền. Như vậy, ngoài các cuộc họp 

được tổ chức tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, chúng tôi mời những người liên quan dự các cuộc 

gặp mặt ăn cơm thân mật ở nhà người dân trong làng để thảo luận về dự án.  

Từ năm 2014 đến năm 2018, một số hộ dân tham gia dự án thử nghiệm đã đón tiếp 

chừng 60 khách du lịch mỗi năm và dự án tiếp tục phát triển mà không có sự can dự của 

chúng tôi. Dự án đã được tiếp tục triển khai trong khuôn khổ một chương trình phát triển địa 

phương của Đại học Quốc gia Hà Nội, và hiện nay là một dự án phối hợp phát triển du dịch 
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với nâng cao giá trị di sản địa phương do chính quyền huyện Sa Pa điều phối có sự tham gia 

của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch của tỉnh Lào Cai cũng như Cục Di sản văn hoá thuộc 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Các khoá đào tạo về du lịch đã được tổ chức cho người 

dân và nhà của 5 hộ gia đình đã được chọn làm "nhà nghỉ cộng đồng thử nghiệm". 

3. Cái nhìn phản thân và phản biện về sự tham gia của nhóm nghiên cứu 

3.1. Những hạn chế và nguy cơ từ thể thức can thiệp của chúng tôi  

Việc tham gia dự án này đã dẫn tới câu hỏi về tính chính đáng từ sự can dự của chúng 

tôi. Trong suốt quá trình dự án, chúng tôi đã cố gắng trung thành với những nguyên tắc, hệ tư 

tưởng cũng như tiếp cận khoa học của mình. Từ những bước khởi động cho tới quá trình theo 

dõi các hoạt động của dự án, các điều tra khảo tả dân tộc học luôn được đặt ở vị trí trung tâm. 

Hơn nữa, chúng tôi đã có thể tham gia vào một dự án phát triển địa phương ngay từ giai đoạn 

lên ý tưởng, đã có thể thay đổi các mục tiêu ban đầu và đưa vào đó các yếu tố của thực tiễn địa 

phương. Cuối cùng, thay vì đề xuất các thay đổi để nâng cao đời sống của người dân thì mục 

tiêu chính của chúng tôi là hạn chế những tác động xấu của các hành động ngoại sinh. Song 

mục tiêu này đã không thể hoàn toàn trung tính và đặt ra ba điểm đáng lưu ý. 

Trước hết, chúng tôi đã định hướng lại các mục tiêu của dự án du lịch được dự kiến 

ban đầu, với lý do là chúng có thể gây bất ổn đối với các cộng đồng cư dân. Song liệu làm 

như vậy chúng tôi có áp đặt một cái nhìn "mang tính cố định" hay thậm chí là quan điểm 

"phản-hiện đại hoá" (anti-modernization) đối với những người dân? Đâu là quan điểm của 

chính người dân về vấn đề này?. Trên thực tế, điểm thiên lệch thứ hai trong cách thức can dự 

của chúng tôi là người dân đã không được tạo điều kiện tham gia ngay từ giai đoạn lên ý 

tưởng dự án mà phải đợi cho tới khi đặt ra quan điểm phát triển du lịch sinh thái. Cho tới lúc 

đó, dự án này là do sáng kiến của lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh và huyện cũng như từ các 

nhà nghiên cứu. Nói cách khác, dự án này vẫn theo lối top-down và mang tính ngoại sinh. 

Sớm nhận thức được mối thiên lệch này nên ngay sau khi đồng ý với chính quyền về hình 

thức của dự án (du lịch sinh thái qui mô nhỏ), chúng tôi đã tổ chức điều tra tại các thôn bản 

để có thể bổ sung quan điểm cũng như nguyện vọng của người dân. Hơn nữa, chúng tôi đã 

có thể dự kiến được rằng cấu trúc của dự án (mục tiêu, hoạt động...) sẽ mang tính linh hoạt 

để cho phép chính người dân sắp xếp lại cũng như thực hiện những điều chỉnh thích ứng. 

Thiên lệch cuối cùng từ sự can dự của mình là chúng tôi đã thể hiện như là những người nắm 

giữ tri thức về những gì diễn ra tại địa phương và như vậy cũng trở thành những người trung 

gian chính đáng giữa cư dân địa phương với một số can thiệp từ bên ngoài. Chúng tôi tự lấy 

vai trò "người phát ngôn" (spokesperson) của người dân thôn bản và điều này đã dẫn tới - 

theo một cách không được thừa nhận và không phải là tự nguyện - quan điểm cho rằng người 

dân không thể tự bảo vệ quyền lợi của họ (Reikat, 2012). Vai trò trung gian này mang trong 

nó mối nguy là thay thế cho sự biểu đạt trực tiếp của những người thụ hưởng (Lavigne 
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Delville, 1997, tr. 15), cho dù chúng tôi luôn chú ý đến sự cần thiết phải thiết lập những 

không gian trao đổi giữa các chủ thể khác nhau của dự án. 

3.2. Những vị thế khác nhau được thể hiện trong quá trình triển khai dự án 

Trong thực tế, vai trò của chúng tôi liên tục thay đổi theo dự án, bởi lẽ chúng tôi chuyển 

dịch từ vị thế: (1) nhà quan sát phản biện tiến hành các nghiên cứu học thuật tới (2) nhà tư vấn 

cho một dự án du lịch trong quá trình xây dựng bởi giới chức địa phương và nhà trung gian 

giữa các logic địa phương với những can thiệp từ bên ngoài, (3) để kết thúc tham gia thực hiện 

trực tiếp các hoạt động của một dự án du lịch sinh thái cùng quan sát phản biện chúng. 

Vai trò thứ nhất tương ứng với nhân học phát triển mang tính học thuật. Đó là nghiên 

cứu tính không đồng nhất của các chủ thể và những lý luận đối chọi với nhau xung quanh bộ 

máy phát triển, hòng nắm bắt được "sự đan cài của các logic xã hội" và các "mô thức phát 

triển" (Olivier de Sardan, 1995; 2021). Tiếp cận này duy trì "một thái độ giữ khoảng cách 

mang tính phản biện song lại gắn kết" (Atlani-Duault, 2009, p. 40) và tự xem là nhân học cơ 

bản trong khi vẫn để ngỏ tính ứng dụng của các nghiên cứu. Song nếu như nhà nghiên cứu 

về phát triển có thể “khai sáng” những người ra quyết sách và giúp phản biện các lề lối hoạt 

động thực tiễn thì sự can thiệp của anh ta/cô ta vẫn không phải với vai trò người thực hiện 

trực tiếp những hoạt động phát triển.  

Vai trò thứ hai liên quan đến những "người trung gian" (Mathieu, 2012) hay như đôi 

khi truyền thống nhân học xã hội Anh gọi là "môi giới văn hoá" (cultural brokers) (Atlani-

Duault, 2009). Hình thức can dự này hình thành từ một "truyền thống lâu dài mà ở đó các 

nhà nhân học nỗ lực kết hợp tương tác cộng đồng của họ với người dân tham gia vào nghiên 

cứu vốn đại diện cho những nhóm yếu thế (Lewis, 2005, p. 472). Vị thế này cũng gần gũi 

với quan điểm "phát triển tộc người" (Jaulin, 1984) và trong một chừng mực hẹp hơn là 

"nhân học vận động chính sách" (Albert, 1995) - một tiếp cận coi trọng việc bảo vệ cho lợi 

ích của các cộng đồng cư dân bị yếu thế mà không từ bỏ các phương pháp của nhân học để 

giúp người dân càng ngày càng trở nên tự chủ trong đời sống thường nhật của họ. 

Vai trò thứ ba phần nào tương ứng với nhân học ứng dụng, là một tiếp cận hướng tới 

việc vận dụng các hiểu biết thực địa để lên ý tưởng và thực hiện những dự án phù hợp với thực 

tiễn địa phương (Willingen, 2002). Vị thế này hàm chứa trong nó một "bước tiến tới hành 

động" (Dozon, 1991) và một sự thể hiện quan điểm rõ ràng đối với hình thức phát triển được 

xem là thích đáng hay cần thiết. Song tiếp cận của chúng tôi khác với các vai trò cổ điển được 

gán cho "nhà nhân học can dự" (Bouju, 2011) bởi lẽ chúng tôi không đợi tới khi dự án vận 

hành thì mới can thiệp, mà đã tham gia ngay từ lúc lên ý tưởng cũng như trong suốt quá trình 

triển khai dự án với hoạt động trọng tâm là các điều tra khảo tả dân tộc học. Chúng tôi như vậy 

đã có thể tránh được lối quản trị "kỹ nghệ xã hội" (social engineering) và những phương pháp 

điều tra nhanh (Cernea, 1991) để có thể khẳng định vai trò quan trọng của một khảo tả dân tộc 

học giữ cái nhìn tổng thể và được triển khai một cách chặt chẽ trong dài hạn. 
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Những thể thức can thiệp của chúng tôi trong dự án này phản ánh cách thức mà mối 

quan hệ biện chứng giữa vị thế giữ khoảng cách cùng tinh thần phản biện và sự gắn kết đã 

được thể hiện trong trường hợp cụ thể. Theo hướng đi của Fassin, người đề xuất việc "xử lý 

sự đối lập này theo một cách năng động và đa chiều" (Fassin, 1999, p. 46), có thể sẽ hữu ích 

khi phân biệt rõ hai cấp. Cấp hành động được cấu thành từ hai cực: nghiên cứu cơ bản một 

bên (giữ khoảng cách) và nghiên cứu ứng dụng một bên (can dự). Cấp phân tích trải dài từ 

giữ khoảng cách với tinh thần phản biện (giữ khoảng cách) đến thể hiện các quan điểm đạo 

đức, luân lý và tư tưởng hệ (dấn thân/gắn kết). Sơ đồ dưới đây trình bày không gian mà hai 

trục này có thể cấu thành và cho thấy các vai trò khác nhau mà chúng tôi đã thể hiện trong 

tiến trình dự án. Không gian bên trong đường viền sắc đỏ tương ứng với sự kết hợp các vị 

thế của chúng tôi trong khuôn khổ dự án này. 

Sơ đồ 1: Những vị thế khác nhau của nhà nhân học tham gia hoạt động phát triển: 

 giữ khoảng cách và gắn kết 

 

Kết luận 

Dự án được giới thiệu trong bài viết này là ví dụ về một ý định huy động các công cụ 

và tiếp cận nhân học nhằm thúc đẩy quá trình “phát triển từ cơ sở". Đó là tiến hành các điều 

tra khảo sát dân tộc học tại một địa phương để có thể xác định lĩnh vực can thiệp và một 
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cách thức triển khai phù hợp. Từ nghiên cứu về cả các động năng xã hội và văn hoá cũng 

như lịch sử hoạt động phát triển tại địa phương, các kết quả thu được đã dẫn dắt chúng tôi tới 

chỗ ủng hộ và kết hợp nhiều vị thế và vai trò từ giữ khoảng cách tới can dự. Nếu hình thức 

can dự lĩnh vực phát triển của chúng tôi đã biến chuyển thì ở đây cần khẳng định một điểm 

bất biến: đó tầm quan trọng của việc thực hiện nghiên cứu khảo tả dân tộc học đối với thực 

tế để có thể tìm hiểu sâu và chỉ ra tính chất phức tạp cũng như tính đặc thù của chúng. Tiếp 

cận này cho phép xác định hay tái định hướng các hành động, dự án đối với địa phương một 

cách phù hợp và hạn chế tác động tiêu cực đối với cộng đồng cư dân. 

Bằng việc phối hợp đồng thời "một thái độ gắn kết trong hành động và một thái độ giữ 

khoảng cách trong phân tích" nhưng không phủ nhận các tư tưởng xã hội chính trị của mình, 

chúng tôi có thể đề xuất một nền "nhân học can dự" theo hướng đi của Jaulin (1984), 

Singleton (2008), Fassin (1999), vốn được coi như một "nghiên cứu nhân học học thuật được 

gắn kết về mặt xã hội và trí thức trong hoàn cảnh lịch sử của các xã hội mà nó nghiên cứu và 

có thể huy động các năng lực của nó để giúp các xã hội này giành được quyền tự quyết" 

(Albert, 1985, p. 118). Chúng tôi khẳng định ở đây rằng, vị thế này chính là một phương tiện 

hiệu quả, song không phải là duy nhất giúp thúc đẩy các động năng của biến đổi xã hội. Nó 

một phần bị quy định bởi các lực lượng ngoại sinh, song cũng đồng thời bám rễ sâu trong 

chính sự phức tạp và tính đặc thù của thực tế địa phương.  

Kinh nghiệm chúng tôi thu được cho phép nhấn mạnh hai điểm có thể hỗ trợ các nhà 

phát triển trong việc thúc đẩy sự phát triển "từ cơ sở": trước hết là ủng hộ các nghiên cứu 

nhân học trong nghiên cứu triển khai (implementation research); thứ hai là cho phép gia tăng 

tính linh hoạt đối với các dự án phát triển (Olivier de Sardan, 2021). Các nghiên cứu triển 

khai dự án là những nghiên cứu định tính và độc lập với các dự án phát triển được tiến hành 

trong quá trình thực hiện dự án. Chúng đặc biệt cho phép nắm bắt các tác động không mong 

đợi của dự án và những khoảng cách không thể tránh khỏi giữa dự kiến và kết quả thực tế.  
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